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THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Tháng 5/2024 

 
 

STT Họ và tên Chức vụ 

Tự nhận  

mức xếp 

loại 

Kết quả 

đánh giá  

của cấp có 

thẩm 

quyền 

Lý do 

thay đổi 

mức xếp 

loại (nếu 

có) 

1 Nguyễn Thị Én  Phó Hiệu trưởng HTXSNV HTXSNV   

2 Lưu Quang Hưởng  Phó Hiệu trưởng HTTNV HTXSNV   

3 Lê Đình Hậu Tổ trưởng HTXSNV HTXSNV  

4 Bùi Thanh Nam  Chủ tịch công đoàn HTTNV HTXSNV 
  

5 Trần Đức Khánh 
Bí thư Đoàn trường 

HTXSNV HTXSNV  

6 Nguyễn Thị Thuận Tổ phó HTTNV HTTNV  

7 Bùi Thị Thanh Hương 
Giáo viên 

HTTNV HTTNV 
  

8 Chu Thế Minh 
Giáo viên 

HTTNV HTXSNV  

9 Nguyễn Trung Thành 
Giáo viên 

HTTNV HTTNV  

10 Đoàn Thị Huệ 
Giáo viên HTTNV HTTNV  

11 Ngô Thị Phượng TTCM HTTNV HTXSNV  

12 Nguyễn Thị Kiên Chung Tổ phó HTXSNV HTXSNV 
 

13 Lưu Thị Châm Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

14 Phạm Thị Nguyệt TKHĐ HTTNV HTTNV 
 

15 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên HTXSNV HTXSNV  

16 Lê Thị Hồng Tuyến Giáo viên HTTNV HTTNV  HTTNV  

17 Nguyễn Tuấn Định TTCM HTTNV HTTNV 
 



18 Phan Thanh Sự Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

19 Phạm Thị Thương Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

20 Vũ Thị Mến Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

21 Trịnh Thị Nhàn Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

22 Dương Hoàng Quân Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

23 Lê Văn Quân Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

24 Lê Thị Thu Hương Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

25 Nguyễn Thị Hiếu TTCM HTXSNV HTXSNV 
 

26 Hoàng Sinh Căn Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

27 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

28 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên HTXSNV HTXSNV 
 

29 Tạ Thị Thu Mai Giáo viên HTXSNV HTXSNV 
 

30 Hoàng Thị Tươi Giáo viên HTXSNV 
HTXSNV  

31 Lê Thị Thương Giáo viên HTXSNV HTXSNV 
 

32 Hà Thị Mai Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

33 Nguyễn Hương Nhụy TTCM HTTNV HTTNV 
 

34 Lưu Thị Thanh Hoa Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

35 Vương Thị Ngọc Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

36 Trần Thị Thuý Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

37 Đỗ Thị Hồng Thơm Giáo viên HTTNV HTTNV 

 

38 Trần Văn Tỏ TTCM 
 HTXSNV HTXSNV  

39 Nguyễn Tiến Vũ Tổ phó HTTNV HTTNV 
 

40 Vương Thị Liên Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

41 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên HTTNV HTTNV 

 

 

42 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên HTTNV HTTNV 
 



Kim Động, ngày  24  tháng 5 năm 2024 

           HIỆU TRƯỞNG 

          ( Ký tên, đóng dấu) 

 

 

HÀ QUANG VINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Đinh Thị Miền Giáo viên HTXSNV HTXSNV 
 

44 Chử Thị Tuyến Giáo viên HTXSNV HTXSNV 
 

45 Phạm Thị Hằng Giáo viên HTTNV HTTNV 
 

46 Phạm Thị Thúy Tổ trưởng HTTNV HTXSNV 
 

47 Nguyễn Thị Tuấn Hương NV Kế toán HTTNV HTTNV 
 

48 Đỗ Thị Hường NV Thư viện 
HTTNV 

HTTNV 
 

 Hợp đồng  
 

 
 

1 Phạm Thị Minh Tâm Giáo viên hợp đồng 
HTNV  HTNV 

2 Đặng Ngọc Linh Giáo viên hợp đồng 
HTNV  HTNV 

3 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên hợp đồng 
HTNV  HTNV 

4 Đỗ Văn Nhẫn 
Bảo vệ HTNV  HTNV 

5 Đỗ Văn Đệ 
Bảo vệ HTNV  HTNV 

6 Lê Thị Kỷ 
Tạp vụ HTNV  HTNV 
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